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Bản án số: 427/2023/HS-PT                   

Ngày: 22-9-2023      
                    

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Tấn Trường 

                                                     Ông Trần Đức Kiên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Quách Hòa Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 22-9-2023  t   iểm c u trung tâm tại tr  s  Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng k t nối v i  iểm c u thành ph n tại tr  s  Tòa án nhân dân t nh 

Khánh  òa   t    ph c th m c ng khai   ng h nh th c tr c tuy n v  án h nh s  

th  lý số      184/2023/TLPT-HS ngày 25-4-2023  ối v i  ị cáo Đặng Văn  , do 

có kháng cáo của  ị cáo  ối v i Bản án h nh s  sơ th m số 21/2023/ S-ST ngày 

15-3-2023 của Toà án nhân dân t nh Khánh  oà. 

- Bị cáo kháng cáo: 

Đặng Văn    sinh năm 1994 tại Khánh  òa; nơi Đăng ký  KTT và chỗ  : 

Th n S   ã C  thành phố C  t nh Khánh  òa; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; 

t n giáo: Thiên Ch a giáo; gi i tính: Nam;  tr nh  ộ văn hóa: 8/12; nghề nghiệp: 

Làm sắt; con  ng Đặng Văn  1  sinh năm 1963 và  à Đỗ Thị Kim D  sinh năm 

1968; vợ là Nguyễn Thị Thanh  2  sinh năm 1993 và có 02 con; tiền án  tiền s : 

Kh ng.  

Bị cáo  ị  ắt ngày 06-5-2022  hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam C ng 

an t nh K  có mặt tại  iểm c u thành ph n. 

- Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo: 

Người bào chữa cho bị cáo:  

Luật sư Nguyễn Văn  3 - C ng ty L  thuộc Đoàn Luật sư t nh K  có mặt tại 

 iểm c u thành ph n. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

                 TẠI ĐÀ NẴNG 
  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
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Bị hại: Anh Phạm Minh  4  sinh năm 1998;  ịa ch  cư tr : T  C  thành phố 

C  t nh Khánh  òa  vắng mặt. 

(Vụ án còn có 02 bị cáo, trong đó có bị cáo Phạm Duy V kháng cáo, nhưng 

đã rút kháng cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã ban hành quyết định đình chỉ xét 

xử phúc thẩm; có 09 người làm chứng, nhưng không liên quan đến kháng cáo, 
nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 00 ph t ngày 04-01-2022, Đặng Văn  , Phạm Duy V, 

Nguyễn C ng T,  ồ Tắc V1, Nguyễn Minh T1, Nguyễn C và Nguyễn Đ cùng 

chơi   u cua tại nhà của Nguyễn Tấn P. Trong l c chơi  giữa H và V  ảy ra mâu 

thuẫn rồi     át nhau  nhưng  ược mọi người can ngăn. Sau  ó  H về nhà lấy 01 

cây mã tấu quay lại nhà P t m  ánh V  nhưng kh ng gặp  nên H, P và T về nhà T 

  cùng th n nhậu. Sau khi H  ỏ  i th  V cũng  i về nhà lấy 01 cây ki m và rủ 

Phạm Minh  4  i cùng. Khi  i H4  ội mũ lưỡi trai hiệu A c m theo 01 cây  ao 

  n nhà H t m  ánh H. Đ n khoảng 23 giờ 30 ph t cùng ngày  H thấy V và H4 

c m hung khí  i t m m nh  nên H nói T  i cùng H về nhà. Khi v a thấy H  th  V 

c m ki m  H4 c m  ao  uổi  ánh  H c m mã tấu  ỏ chạy  còn T chạy   n can 

ngăn  th  V  ưa cây ki m cho T c m và T n m cây ki m trong sân nhà H. Trong 

l c H4  ang   ng ngoài  ợi V  th  H quay lại  tay trái c m mã tấu ch m H4 01 

nhát t  trên  uống vào   u làm rách mũ vải hiệu Adidas và ch m ti p 01 nhát 

tr ng   nh   u làm H4 g c ngã rồi H c m mã tấu  ỏ  i  còn H4  ược  ưa  i Bệnh 

viện Đ1 cấp c u   iều trị. Đ n ngày 14-01-2022, H4  uất viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 09/TgT-TTPY ngày 10-

01-2022, Trung tâm Pháp y t nh K về luận thương tích của Phạm Minh  4: Vùng 

  nh phải có 02 v t thương kích thư c (10   0 1) cm và (8   0 1) cm  tỷ lệ tổn 

thương 04%. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 81/TgT-TTPY 

ngày 25-02-2022, Trung tâm Pháp y t nh K bổ sung thương tích của Phạm Minh 

H4: T  máu màng c ng   uất huy t dư i nhện  n t  ương  ịnh phải và k t luận tỷ 

lệ tổn thương 26%. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HS-ST ngày 15-3-2023, Toà án 

nhân dân tỉnh Khánh Hoà quyết định: 

Áp d ng  iểm n khoản 1 Điều 123; các  iểm    s khoản 1  khoản 2 Điều 51; 

Điều 15 và khoản 3 Điều 57 của Bộ luật   nh s      phạt: 

- Đặng Văn   09 (chín) năm tù về tội “Gi t người”. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính t  ngày 06-5-2022. 

Ngoài ra   ản án sơ th m còn quy t  ịnh về tội danh  h nh phạt  ối v i các  ị 

cáo  ị truy tố về tội “Gây rối trật t  c ng cộng”; quy t  ịnh về trách nhiệm dân 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Duy%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Duy%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20T%E1%BA%AFc%20V%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Adidas
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20Cam%20Ranh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90a%20khoa%20Cam%20Ranh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%20k%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
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s ;    lý vật ch ng; án phí và th ng  áo quyền kháng cáo theo quy  ịnh của pháp 

luật. 

- Ngày 21-3-2023, Đặng Văn   kháng cáo  in giảm h nh phạt. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Sau khi   t    sơ th m   ị cáo Đặng Văn   kháng cáo  ản án. Đơn 

kháng cáo của  ị cáo là trong thời hạn quy  ịnh tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật 

Tố t ng h nh s   do  ó  ội  ồng   t    quy t  ịnh  ưa v  án ra   t    ph c 

th m. 

Tại phiên tòa  Đặng Văn   giữ nguyên kháng cáo. Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  ề nghị  ội  ồng   t    ph c th m căn c   iểm   

khoản1 Điều 355 và  iểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố t ng h nh s :  

- Chấp nhận kháng cáo của  ị cáo Đặng Văn  . 

- S a Bản án h nh s  sơ th m số 21/2023/ S-ST ngày 15-3-2023 của Toà án 

nhân dân t nh Khánh  oà  giảm h nh phạt cho  ị cáo. 

Bị cáo và Luật sư  ào chữa cho  ị cáo tranh t ng c ng khai; nói lời sau 

cùng   ị cáo ăn năn  hối hận v i hành vi phạm tội của m nh và  ề nghị  ội  ồng 

  t    ph c th m chấp nhận kháng cáo. 

[2]. X t kháng cáo của  ị cáo: 

[2.1]. Về tội danh:  

Do mâu thuẫn t  việc chơi   u cua  nên khoảng 23 giờ 30 ph t ngày 04-01-

2022, Đặng Văn    ã s  d ng mã tấu ch m 02 nhát vào vùng   u của Phạm 

Minh H4 gây t  máu màng c ng   uất huy t dư i nhện  n t  ương   nh phải v i 

tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26%. 

 ành vi nêu trên của Đặng Văn   là dùng mã tấu (hung khí nguy hiểm) tấn 

c ng tr c ti p vào vùng   u (vùng trọng y u) trên cơ thể của  ị hại   ị hại kh ng 

ch t mà ch   ị thương tích v i tỷ lệ tổn thương cơ thể 26 % là do  ược  ưa  i cấp 

c u kịp thời và n m ngoài ý th c chủ quan của  ị cáo.  ành vi và hậu quả mà  ị 

cáo gây ra  ã  ủ các y u tố cấu thành tội “Gi t người”  v i t nh ti t  ịnh khung 

“Có tính chất c n  ồ”. V  vậy  Toà án nhân dân t nh Khánh  oà k t án  ị cáo về 

tội “Gi t người” theo  iểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật   nh s  là có căn c   

  ng pháp luật.  

[2.2]. Về h nh phạt: 

Tính mạng  quyền  ược sống của con người  ược pháp luật t n trọng và  ảo 

vệ. Đặng Văn   có  ủ năng l c hành vi dân s    ị cáo  i t rõ mọi hành vi  âm 

phạm trái pháp luật   n tính mạng của người khác sẽ  ị    lý nghiêm khắc  

nhưng ch  do mâu thuẫn nhỏ   ị cáo  ã dùng hung khí nguy hiểm tấn c ng  ị hại. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
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Tính chất v  án do Đặng Văn   th c hiện là nghiêm trọng  hành vi phạm tội 

của  ị cáo là nguy hiểm cho  ã hội  tr c ti p   n tính mạng  s c khoẻ của người 

khác  ảnh hư ng  ấu   n trật t   trị an  ịa phương. V i hành vi và hậu quả mà  ị 

cáo  ã gây ra  Toà án nhân dân t nh Khánh  oà    phạt  ị cáo 09 năm tù là tương 

  ng v i m c  ộ nguy hiểm của hành vi phạm tội của  ị cáo.  

Bị cáo kháng cáo  in giảm h nh phạt và tại phiên toà ph c th m  ị cáo thành 

kh n khai  áo  ăn năn hối cải;  ã tác  ộng gia   nh  ồi thường cho  ị hại 

40.000.000  ồng;  ị cáo phạm tội và thuộc trường hợp phạm tội chưa  ạt; sau khi 

phạm tội   ị cáo ra   u th ; gia   nh  ị cáo có hoàn cảnh khó khăn  nhưng trư c 

khi   t    ph c th m  ã  ồi thường thêm 20.000.000  ồng cho  ị hại; ngoài ra  

trong v  án này   ị hại cũng có ph n lỗi. Do  ị cáo có t nh ti t giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  m i tại cấp ph c th m  nên  ội  ồng   t    ph c th m sẽ giảm 

h nh phạt cho  ị cáo  ể thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. 

Như vậy  kháng cáo của  ị cáo  ã  ược  ội  ồng   t    ph c th m  em   t 

và có cơ s  chấp nhận. 

[3]. Các quy t  ịnh khác của  ản án sơ th m kh ng có kháng cáo  kh ng  ị 

kháng cáo  kháng nghị  ội  ồng   t    ph c th m kh ng  em   t. 

[4]. Về án phí: Do kháng cáo  ược chấp nhận  nên  ị cáo kh ng phải chịu án 

phí h nh s  ph c th m. 

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn c   iểm   khoản 1 Điều 355   iểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

t ng h nh s . 

- Chấp nhận kháng cáo của  ị cáo Đặng Văn  . 

- S a Bản án h nh s  sơ th m số 21/2023/ S-ST ngày 15-3-2023 của Toà án 

nhân dân t nh Khánh  oà về ph n Trách nhiệm h nh s   ối v i  ị cáo Đặng Văn 

H. 

2. Áp d ng  iểm n khoản 1 Điều 123; các  iểm    s khoản 1  khoản 2 Điều 

51; Điều 15; khoản 1 Điều 54 và khoản 3 Điều 57 của Bộ luật   nh s      phạt: 

- Đặng Văn   06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Gi t người”. Thời hạn 

chấp hành h nh phạt tù tính t  ngày 06-5-2022. 

 3. Các quy t  ịnh khác của  ản án sơ th m kh ng có kháng cáo  kh ng  ị 

kháng nghị  ã có hiệu l c pháp luật kể tư ngày h t thời hạn kháng cáo  kháng 

nghị. 

4. Về án phí h nh s  ph c th m: 

Căn c  khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố t ng h nh s ;  iểm h khoản 2 Điều 

23 Nghị quy t số 326/2016/NQ-UBTVQ 14 ngày 30-12-2016 của Ủy  an 

Thường v  Quốc hội quy  ịnh về m c thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và s  

d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Đặng Văn   kh ng phải chịu án phí h nh s  ph c th m. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Su%E1%BB%91i%20M%C3%B4n,%20x%C3%A3%20Cam%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cam%20Ranh,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
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5. Bản án ph c th m có hiệu l c pháp luật kể t  ngày tuyên án 

 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Khánh  oà; 

- TANDTC - V  I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND t nh Khánh  oà; 

- Cơ quan CSĐT C ng an t nh Khánh  oà; 

- S  Tư pháp t nh Khánh  oà; 

- C c T A dân s  t nh Khánh  oà; 

- Bị hại (theo  ịa ch ); 

- Lưu:  /sơ v  án  các Phòng  CTP  LT S. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 
 

                    Phạm Việt Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


